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 TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA              

TỈNH KHÁNH HÒA 

    
 

Bản án số: 94/2022/HS-ST 

Ngày 27/12/2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhất Anh 

Các Hội thẩm nhân dân:      Nguyễn Thị Xuân Mai    

                                                       Ông N   ễ        

- Thư ký phiên tòa: Bà Đ  G        - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tham gia 

phiên tòa: Ông Ngô Bảo Nhật Linh - Kiểm sát viên. 

Ng y 27 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa,tỉnh 

Khánh Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 87/2022/TLST-HS ngày 

12 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76 2022 Q   ST- S 

ng y 01 tháng 11 năm 2022; Quyết định ho n phi n t a số 59a 2022 Q ST- S ng y 

28/11/2022, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Xuân N; Giới tính: Nam, Sinh năm: 1990, tại Khánh Hòa; 

Nơi cư trú: Tổ 4 BT, phường V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn:  

không biết chữ; Họ và tên cha: Nguyễn Văn M – Sinh năm 1960; Họ và tên mẹ: 

Nguyễn Thị N – Sinh năm 1964; Anh chị em ruột: Nguyễn Thị Xuân B, Nguyễn Thị 

Xuân H, Nguyễn Xuân T (chết), Nguyễn Xuân T. Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 08/3/2021, Nguyễn Xuân N phạm tội trộm cắp tài sản, Tòa án 

nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa ra bản án hình sự số 187/2021/HS-ST ngày 

17/11/2021 xử phạt bị can 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 

 iều 173 Bộ luật hình sự. Bị can đ  chấp hành hình phạt ng y 28 10 2022 

       ị cáo tại ngoại  c  m t tại phi n t a  

  - Bị hại: Trần Minh T, sinh năm 2002; vắng m t 

Hộ khẩu thường trú: 3/4 Võ Thị Sáu, tổ T , phường V, thành phố N, tỉnh Khánh Hoà. 

Chỗ ở hiện nay: Thôn HA, xã X, thị xã S, tỉnh Phú Yên 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 

1960 

Nơi cư trú: 171/5 TH, Tổ 4 B, V, thành phố N, tỉnh  hánh  o   Vắng m t 

- Người làm chứng: 

1.  ỗ Xuân T, sinh năm 1979; vắng m t 

Nơi cư trú: 271 Lê Hồng Phong, phường  P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; 

2. Nguyễn Xuân T, sinh năm 1988; c  m t 
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Nơi cư trú: 171/5 TH, BT, V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; 

3. Nguyễn Thị Xuân H, sinh năm 2000; vắng m t 

Nơi cư trú: Tổ 3, TS, V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; 

                                                    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Ngày 16/11/2021, Nguyễn Xuân N điều khiển xe mô tô biển số 79N2-07688 đi 

theo Quốc lộ 1A hướng Vạn Ninh-Ninh   a để tìm tài sản trộm cắp bán lấy tiền tiêu 

xài. Khoảng 21 giờ cùng ng y, khi đến trước quán cà phê SPORTS-CENTER thuộc tổ 

dân phố Thanh Châu, phường N, thị xã N thì thấy xe ô tô tải biển số 79C-17886 đang 

dừng đỗ bên lề đường hướng ngược lại. Khi tài xế rời khỏi xe thì N đi bộ leo qua dải 

phân cách giữa đường đến nhìn vào thấy kính xe mở 1 phần, bên trong có ông Trần 

Minh T đang ngủ, để 01 điện thoại hiệu IPHONE 12 PRO MAX chỗ cần số thì N chồm 

người, thò tay vào lấy điện thoại rồi quay lại điều khiển xe về Nha Trang. Khoảng 13 

giờ ngày 17/11/2021, N mang điện thoại tr n đến gửi cửa h ng điện thoại di động 

 UÂN TRƯỜNG để bẻ kh a điện thoại  Lúc n y qua định vị, ông T phát hiện điện 

thoại đang ở xã V, thành phố N thì báo Công an x    ến ngày 18/11/2021, T vào xã V 

tìm g p và cùng N đến của h ng điện thoại di đông  UÂN TRƯỜNG để lấy điện thoại 

thì Công an xã V đến mời về trụ sở làm việc. Tại đây, N đ  khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như tr n  

Tại bản Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự thị xã Ninh Hòa kết luận: giá trị điện thoại iphone 12 pro max l  27 816 167 đồng. 

Tại bản cáo trạng 76 CT-V S- S ng y 06 10 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị 

x  Ninh   a đ  truy tố bị cáo Nguyễn  uân N về tội “Trộm cắp t i sản” theo khoản 1 

 iều 173  ộ luật hình sự 2015  

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguy n quan điểm truy tố đối với 

bị cáo   ề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1  iều 173, điểm s khoản 1  iều 51  ộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn  uân N với mức án từ 12 đến 15 tháng tù  

Về vật chứng: 01 điện thoại di động hiệu iphone 12 pro max đ  được Cơ quan 

điều tra ra Quyết định xử lý bằng hình thức trả cho chủ sở hữu  

Về trách nhiệm dân sự: bị hại đ  nhận lại t i sản, được bồi thường thiệt hại v  

không c  b i nại trách nhiệm dân sự n n đề nghị không xem xét. Người c  quyền lợi, 

ngh a vụ li n quan không c  y u cầu gì n n đề nghị không xem x t  

           ị cáo n i lời sau cùng:  ị cáo ăn năn hối cải mong  ội đồng x t xử giảm nhẹ hình 

phạt  

                                              NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Tại phi n t a, chỉ c  m t người l m chứng Nguyễn  uân T; c n lại những người 

tham gia tố tụng khác như bị hại v  những người c  quyền lợi, ngh a vụ li n quan, 

người l m chứng khác đều vắng m t lần thứ hai không lý do   o đ ,  ội đồng xét xử 
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căn cứ quy định tại khoản 1  iều 292,  iều 293 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tiến 

hành xét xử vụ án. 

    [2] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, 

 iều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đ  được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự của Bộ luật tố tụng hình 

sự  Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến ho c khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng.  o đ , các quyết định, hành vi của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[3] Về nội dung vụ án:  

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn  uân N đ  thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

nội dung cáo trạng đ  n u    t lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có tại hồ sơ vụ án v  đ  được thẩm tra công khai tại phiên tòa nên Hội đồng 

xét xử thấy Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa truy tố bị cáo Nguyễn  uân N về 

tội “Trộm cắp t i sản” theo quy định tại khoản 1  iều 173  ộ luật Hình sự năm 2015 l  

đúng người, đúng tội. 

 [4] Hành vi phạm tội của bị cáo: 

Bị cáo Nguyễn  uân N l  thanh ni n c  sức khỏe, đủ năng lực nhận thức v  điều 

khiển hành vi của mình   ị cáo biết rõ tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật 

bảo vệ nhưng bị cáo vẫn thực hiện, h nh vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm 

mất ổn định tình hình trật tự trị an ở địa phương  Vì vậy cần xử phạt bị cáo một mức án 

nghi m tương xứng với hậu quả để cải tạo giáo dục bị cáo trở th nh công dân c   ch cho 

x  hội  

 [5] Về tình tiết tăng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 ị cáo Nguyễn  uân N c  nhân thân xấu, đ  bị T a án nhân dân th nh phố Nha 

Trang xử 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1  iều 173 Bộ luật 

hình sự theo Bản án hình sự số 187/2021/HS-ST ngày 17/11/2021  Chấp h nh xong bản 

án ngày 28/10 2022  Tại phi n t a, bị cáo th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản đ  

thu hồi trả lại cho chủ sở hữu   o đ , áp dụng điểm s khoản 1  iều 51 Bộ luật Hình sự 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của  ảng 

v  nh  nước ta, an tâm cải tạo trở th nh công dân c   ch cho x  hội  

         [6] Vật chứng thu giữ trong vụ án: 01 điện thoại di động hiệu iphone 12 pro max 

đ  được Cơ quan điều tra ra Quyết định xử lý bằng hình thức trả cho chủ sở hữu  

[7] Về trách nhiệm dân sự: bị hại Trần Minh T đ  nhận lại t i sản v  không c  

y u cầu bồi thường  ội đồng x t xử không xem x t; Người c  quyền lợi, ngh a vụ li n 

quan không y u cầu gì n n không x t  

[8] Về án phí: bị cáo Nguyễn  uân N phải chịu 200.000 án phí hình sự sơ thẩm  

   [9] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

nên chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1  iều 173; điểm s khoản 1  iều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

  Căn cứ  iều 106,  iều 136,  iều 331,  iều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
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2015;  

Căn cứ khoản 1  iều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Xử phạt bị cáo: Nguyễn  uân N 01  Một  năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”  

Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án;  

   2. Vật chứng của vụ án: 

- 01 điện thoại di động hiệu iphone 12 pro max đ  được Cơ quan điều tra ra Quyết 

định xử lý bằng hình thức trả cho chủ sở hữu  

3. Về trách nhiệm dân sự:  

     Bị hại Trần Minh T đ  nhận lại t i sản v  không c  y u cầu bồi thường  ội 

đồng x t xử không xem x t  Người c  quyền lợi, ngh a vụ li n quan không y u cầu gì 

n n không x t  

     4  Về án ph : bị cáo Nguyễn  uân N phải chịu 200 000 án ph  hình sự sơ thẩm  

 5. Quyền kháng cáo: Bị cáo c  m t c  quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ng y tuy n án sơ thẩm   ị hại, người c  quyền lợi, ngh a vụ li n quan vắng 

m t c  quyền kháng cáo trong hạn 15 ng y kể từ ni m yết tống đạt bản án  

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND thị xã Ninh Hòa; 

- Công an thị xã Ninh Hòa; 

- Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, án văn  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ NHẤT ANH 
 

 

  


